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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2019

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 10963/2019/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: Văn phòng đại diện Kalbe International Pte. Ltd. tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 4, 102 Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 32171115                                   Fax: 
Email: kalbevietnam1@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NOCID; do:  
PT. KALBE FARMA TBK.
Địa chỉ: Jl. M.H. Thamrin Blok A3-1, Kawasan Industri Delta Silikon, Lippo Cikarang, 
Bekasi, Indonesia
Nước xuất xứ: Indonesia sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn số 13/2018/KAL ngày 08/07/2019
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1/2019/0107320355-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: Văn phòng đại diện Kalbe International Pte. Ltd. tại Hà Nội
      Địa chỉ: Tầng 4, 102 Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 32171115 Fax: 

E-mail: kalbevietnam1@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 01-02498-01
Số giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: Không áp dụng
Ngày cấp/ Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NOCID
      2. Thành phần: 
   Mỗi viên nén chứa: 
   D,L-α-ketoisoleucin calci 67 mg
   α-ketoleucin calci 101 mg
   α -ketophenylalanin calci 68 mg
   α -ketovalin calci 86 mg
   D,L-α-hydroxymethionin calci 59 mg
   L-Lysin acetat 105 mg
   L-Tryptophan 23 mg
   L-Threonin 53 mg
   L-Histidin 38 mg
   L-Tyrosin 30 mg 
   (Tổng lượng nitơ mỗi viên 36 mg, tổng lượng calci mỗi viên 50 mg).
   Các thành phần khác: Croscarmellose natri, phẩm màu opadry white AMB OY-B-28920 tổng 
hợp, hydroxypropyl cellulose, polyethylen glycol, natri lauryl sulfat, chất làm bóng talc, tinh bột 
ngô, hydroxypropyl methylcellulose, colloidal silicon dioxyd, phẩm màu D&C Yellow 10 Al 
Lake tổng hợp, phẩm màu FDC Lake Yellow No. 6 tổng hợp.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Hàm lượng D,L-α-Ketoisoleucin calci  mg/viên  60,3 – 73,7
2  Hàm lượng α-Ketoleucin calci  mg/viên  90,9 – 111,1
3  Hàm lượng α-Ketophenylalanin calci  mg/viên  61,2 – 82,3
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4  Hàm lượng α-Ketovalin calci  mg/viên  77,4 – 94,6
5  Hàm lượng D,L-α-Hydroxymethionin calci  mg/viên  53,1 – 64,9
6  Hàm lượng L-Lysin acetat  mg/viên  94,5 – 115,5
7  Hàm lượng L-Threonin  mg/viên  47,7 – 58,3
8  Hàm lượng L-Histidin  mg/viên  34,2 – 41,8
9  Hàm lượng L-Tyrosin  mg/viên  27,0 – 33,0

10  Hàm lượng L-Tryptophan  mg/viên  20,7 – 25,3

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   24 tháng kể từ ngày sản xuất
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm đóng trong vỉ nhôm – nhôm, đựng trong hộp giấy carton.
   - Qui cách đóng gói: Hộp chứa 100 viên nén bao phim 815 mg (10 vỉ x 10 viên x 815 mg)
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   PT. KALBE FARMA TBK.
   Địa chỉ: Jl. M.H. Thamrin Blok A3-1, Kawasan Industri Delta Silikon, Lippo Cikarang, 
Bekasi, Indonesia

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn số 13/2018/KAL ngày 08/07/2019

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2019

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KALBE INTERNATIONAL 
PTE. LTD. TẠI HÀ NỘI

ATTP_CK_1_1

WIJAYA CHANDRA



Use :
Supplement amino acid for body.

Directions for use : 
Per oral administration, usually 4-8 caplets are swallowed at once and given 
three times daily during meals (for patients with 70 kg BW) or follow of medical 
advice.
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165 x 97,5 x 50 mm
Duplex Cated 270 g/m2
Water Based
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